
PHỤ LỤC 01:

STT Khoa/Viện Xuất Sắc Giỏi Khá Tổng số Ghi chú

1 Đào tạo Quốc tế 16 6 0 22

2 Kinh tế Quốc tế 47 7 0 54

3 Chính sách công 9 11 1 21

4 Khoa Kinh tế 47 20 3 70

5 Quản trị Kinh Doanh 52 10 0 62

6 Tài chính - Ngân hàng 30 10 1 41

7 Kinh tế phát triển 14 14 2 30

8 Luật Kinh tế 24 8 0 32

9 Kinh tế số 17 19 0 36

10 Kế toán - Kiểm toán 23 9 0 32

11 Ngoại ngữ 7 7 0 14

Tổng: 286 121 7 414

STT Lớp Xuất Sắc Giỏi Khá

1 Chất lượng cao 17.325.000 13.860.000 11.550.000

2 Đại trà 8.100.000 6.480.000 5.400.000

STT Khoa/Viện Xuất Sắc Giỏi Khá Tổng số Ghi chú

1 Đào tạo Quốc tế 277.200.000 83.160.000 0 360.360.000

2 Kinh tế Quốc tế 380.700.000 45.360.000 0 426.060.000

3 Chính sách công 72.900.000 71.280.000 5.400.000 149.580.000

4 Kinh tế 380.700.000 129.600.000 16.200.000 526.500.000

5 Quản trị Kinh Doanh 421.200.000 64.800.000 0 486.000.000

6 Tài chính - Ngân hàng 243.000.000 64.800.000 5.400.000 313.200.000

7 Kinh tế phát triển 113.400.000 90.720.000 10.800.000 214.920.000

8 Luật Kinh tế 194.400.000 51.840.000 0 246.240.000

9 Kinh tế số 137.700.000 123.120.000 0 260.820.000

10 Kế toán - Kiểm toán 186.300.000 58.320.000 0 244.620.000

11 Ngoại ngữ 56.700.000 45.360.000 0 102.060.000

Tổng cộng: 2.464.200.000 828.360.000 37.800.000 3.330.360.000

Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm ba mươi triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng./.

(Đơn vị: VNĐ)

 BẢNG TỔNG HỢP SỐ LƯỢNG VÀ KINH PHÍ KHEN THƯỞNG SINH VIÊN KHÓA 11, 12, 13 VÀ 14

ĐẠT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP HỌC KỲ I, NĂM HỌC 2023 - 2024

 (Đơn vị: VNĐ)

Mức Học bổng:            

Tổng kinh phí cấp học bổng

(Ban hành kèm theo Quyết định số:               /QĐ-HVCSPT ngày         /04/2024

của Giám đốc Học viện Chính sách và Phát triển)

15 tín chỉ            

Ghi chú
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